
Hộp 60 mi 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

7Í GỖ One an WY 
DUGC TRUNG i 

Ry muse kế đơn 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

` 

nr IMEDIPUANTEX 

| Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng | 

Hộp 1 chai x 60 mi dung dịch 

THANH PHAN: | — 

Satulanel có al and 

Salbutamoal............................ % (wiv) 
(dưới dạng Salbutamoi sia) 

Chi dinh, — chỉ định, cách dùng, 
liều dùng và các thông tin khác: Xem trong 
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sảng, nhiệt 
độ dưới 30°C 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Để thuốc xa tắm tay trẻ em 

0,04% (w/v) 

` 

(MỊP MEDIPLANTEX 
SBK/ Rag.No................. 

Re=== @ Haitamol 
Box of 1 bottle x 60 mi oral solution 

COMPOSITION: 

Each 2,5 mi solution contains 

Salbutamal........................... 0,04% (wiv) 

(equivalent to Salbutamol sulfate) 

Excipients...............................q.8.f 2,5 ml 

Indication, contra-indication, 

administration, dosage and other 
information: See enclosed leaflet. 

Storage: Store in a dry place, protected 
from light, below 30°C 
Specification: Manufacturer's 

Keep out of reach of children 
Carefully read the direction before use 
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THÀNH PHAN: 

Cho 2,5 mi dung dịch 
Salbutamol....................... 0, 
(dưới dạng Salbutamol sulfat) 

04% (wiv) 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, 

liễu dùng và các thông tin khác: 
Xem trong tử hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo 
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt 
độ dưới 30°C 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Để thuốc xa tằm tay trẻ am. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
ding 

me kê đơn 
Indications, contra-indication, 

administration, dosage and other 

information: See enciosed leafet 

‘Storage: Store in a dry place, protected from 

light, below 30°C 
: Manufacturer's 

Wha sản xuất: SALBUTAMOL 
0,04% (wiv) CONG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 

358 đường Giải Phóng, P Phương Liệt, 0 Thanh Xuân, TP: Hì Mái 
*X tae Nhà máy dược phẩm sf 2: Thân Trung Hầu, Kã Tiền Phong, 
Huyện Mã Linh, TP. Hà Môi 

Chal 80 mi dung địch (Mje MEDIPLANTEX OS 

Số lô Sx: 

(Mp Mec ANTEX 2 Hạn aang:
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Hộp 90 ml 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

2 ÔNG GIÁM ĐỐC 

Nptyia Bin Phong 

R Thuốc kê don Pk 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

Hộp 1 chai x 90 ml dung dịch 

THANH PHAN: 
Cho 2,5 mi dung dịch 
Salbutamal............................ 0,04% (wiv) 
(dưới dạng Salbutamol sulfat) 

Tá dược......................... vừa đủ 2,5 ml 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, 
liều dùng và các thông tin khác: Xem trong 
to hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
Bảo quản: Nơi khô, trảnh ảnh sáng, nhiệt 
độ dưới 30°C 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Để thuốc xa tim tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

(Mj> MEDIPLANTEX 
SDK/ Reg.No.................. 

đề xe Drug 

© Haitamol 
Haitamol 
SALBUTAMOL 

0,04% (w/v) 

Box of 1 bottle x 90 ml oral solution 

COMPOSITION: 

Each 2,5 ml solution ssaionr 
Salbutamol.. 04% (wiv) 
(equivalent to Salbutamol sulfone) 

Excipients............................q,8.f2,5 mi 

Indication, contra-indication, 

administration, dosage and other 

information: See enclosed leaflet. 

Storage: Store in a dry place, protected 

from light, below 30°C 
Specification: Manufacturer's 

Keep out of reach of children 
y read the di before use 

THANH PHAN: 

Cho 2,5 mi ng dich 
Salbutamo 04% (wiv) 
(dưới dona ‘Salbutamol satiety 

Tá dược........................ vừa đủ 2,5 ml 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, 
liều dùng và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 

Bảo quan: Nơi khé, trảnh ảnh sang, nhiệt 

độ dưới 30°C 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Để thuốc xa tắm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
dùng 

Ry muse kê en sie 

% SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

administration, dosage and other 

information: See enclosed leafiet. 

Storage: Store in a dry place, protected from 

Pai a 

rers 

Nhà sẵn nuất. 
CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ONG MEDIPLANTEX 

358 đường Giải Phóng, P Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
5X tại Nhà máy được phẩm số 2: Thdn Trung Hậu, Xã Tiền Phong. 
Huyện AMé Linh, TP. Hà Nội
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Hộp 30 mi 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

nu Haitamol 
Box of 1 bottle x 30 ml oral solution Hộp 1 chai x 30 ml dung dịch 

= THANH PHAN: a COMPOSITION: 
Cho 2,5 mi dung dịch Each 2,5 mi solution contains 
Salbutamol... „0,04% (wi) Salbutaml.......................0.04% (WV) 

| | (dưới dạng Salbutamol sulfat) | | | (equivalent to Salbutamoi sulfate) 

SALBUTAMOL | eee weak | | SALBUTAMOL | #seen..........Ắssf2z5m 
0,04% (w/v) | Chi định, chống chỉ định, cách dùng, 0,04% (wiv) Indication, contra-indication, 

liều dùng và các thông tin khác: Xem trong ụ administration, dosage and other 
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kẻm theo. information: See enclosed leaflet. 
Bảo quan: Nơi khô, tránh ảnh sảng, nhiệt | Loa Storage: Store in a dry place, protected 
độ dưới 30°C | from light, below 30°C 
Tiêu chudn chat lượng: TCCS = Specification: Manufacturer's 

Để thuốc xa tằm tay trẻ em Keep out of reach of children 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng y read the direction before use 

(Mj MEDIPLANTEX 
SBK/ Reg.No.................. sill | l-:-—¬~m 

bị IN, EDIPLA (Mie MEL) PLAN j 

; Để thuốc xa tầm tay trẻ em. THÀNH PHAN: R TRE NIÊN Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
Cho 2,5 ml dung dich dùng cuss!  Haitamol 3-2 (dưới dạng Salbutamol sulfat) CONG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 

TA dược................ vừa đủ 2,5 mi SALBUTAMOL  Srewseadetmardemenusrenie nes 
%, Huyện Mk Linh, TP Hà Nội 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dang, iil 
liễu dùng và các thông tin khác: Xem trong Chai 30 mi dung dịch 
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kém theo. 

La Ma: Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt “= 
độ dưới 30°C Số lð SX: 

Tiêu chudn chat lượng: TCCS G ]"..
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Hộp 100 ml 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

SALBUTAMOL 
0,04% (w/v) 

Haitamol “~~~ 
Hop 1 chai x 100 mi dung dich 

| m 

THÀNH PHÀN: | 
Cho 2,5 mi dung dich | 
Salbutamol „0,04% (wiv) | 
(dưới dạng Salbutamol sulfat) 

TT }—_.r SALBUTAMOL 
0 

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, 0,04% (w/v) 

liễu dùng và các thông tin khác: Xem trong 
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kém theo. 
Bảo quản: Nơi khô, tránh ảnh sáng, nhiệt | 
độ dưới 30°C 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS | 
Để thuốc xa tằm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

(Mje MEDIPLANTEX 

co a 
DUOC TRUNG if 

© Haitamol 

26 tháng ⁄ năm 2023, C< 

Box of 1 bottle x 100 mi oral solution 

COMPOSITION: 

Each 2,5 ml solution contains 
Salbutamal........................0,04% (wiv) 
(equivalent to Salbutamol sulfate) 

Excipients...........................q.s.f2,5 ml 

Indication, contra-indication, 

administration, dosage and other 

See d leaflet. 

Storage: Store in a dry place, protected 

from light, below 30°C 
Specification: Manufacturer's 

Keep out of reach of children 

fully read the direction before use 

se il N@ 

infor 

THANH PHAN: 

Cho 2,5 ml dung dich 
Salbutamal....................... 0,04% (wiv) 
(dưới dạng Salbutamol sulfat) 

Tá được.............................. vừa đủ 2,5 ml 

Chi định, chống chi định, cách dùng, 
liều dùng và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm thao. 

Bảo quản: Nơi khô. tránh ánh sáng, nhiệt 

độ dưới 30°C 

Tiêu chuẳn chất lượng: TCCS 
Đẳ thuốc xa tằm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
dùng 

fonts. 

Ñ má kê đơn administration, dosage and other 
information: See enclosed leaflet. 

Storage: Store in a dry place, protected from 

™ = SALBUTAMOL 

light, balow 30°C 

Specification: Manufacturer's. 

Nhà sản xuất: 
CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 

0,04% (w/v) sediegGh cot ata a umes 
5W tại: Nhà máy dược phẩm số 2: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 

Chai 100 mi dung dich NIT pest ae ©& 
TH FCI E: SUT NBL 
FOR RECYCLING SOK/ Reg.No:........ 

Số lô SX: 

& Hạn dùng: (Mie MEDIPLANTEX 
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TO HUONG DAN SU DUNG 

RX HAITAMOL 

Dé xa tam tay của trẻ em 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Nếu can thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thay thuốc 

Thanh phần công thức thuốc cho 2,5ml 

Thanh phan dược chat: 

Salbutamol (dưới dang salbutamol sulfat) : 0,04 % w/v 

Thanh phan tá dược: Hydroxypropyl methylcellulose E6, acid citric khan, natri citrat, natri 

benzoat, sucralose, natri clorid, hương cam, sunset yellow, nước tinh khiét vira du 2,5 ml. 

Dạng bào chế: Dung dich uống. 

M6 tả dạng bào chế: Dung dịch thuốc màu vàng, vị ngọt, mùi cam. 

Chỉ định: 

Dung dịch uống salbutamol được chỉ định cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em từ 2 

đến 12 tuổi. 

Salbutamol là một thuốc giãn phế quản chọn lọc trên thụ thể beta-2, có tác dụng giãn phế 

quản trong tắc nghẽn đường thở có thể phục hồi trong thời gian ngắn 4- 6 giờ. Salbutamol 

được sử dụng để điều trị nhanh hen suyễn, co thắt phế quản và hoặc tắc nghẽn đường thở 
có thể phục hồi. 

Dung dịch uống salbutamol được chỉ định để giảm co thắt phế quản ở tất cả các thể hen 

phế quản. 

Dung dịch uống salbutamol phù hợp cho trẻ em và người lớn không thể sử dụng thiết bị 
hít. 

Cách dùng, liều dùng: 

Dùng cốc đong để lấy lượng dung dịch cần dùng. Có thể pha loãng liều dùng với một ít 

nước hoặc sau khi uống thuốc nên uống cùng một cốc nước. 

Người lớn: 

Liều khởi đầu tối thiểu là 2mg (tương đương 5ml)/lần x 3 - 4 lần/ngày. 

Liều thông thường có hiệu quả là 4mg (tương đương 10ml)/lan x 3 - 4 lan/ngay; có thé 
tăng lên tối da là 8 mg (tương đương 20ml)/lần x 3 - 4 lần/ngày nếu không thu được hiệu 
quả mong đợi. 

Người cao tuổi: 
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Ở bệnh nhân cao tuổi và những bệnh nhân nhạy cảm đặc biệt với nhóm thuốc này, có thể 

bắt đầu với liều khởi đầu tối thiểu 2mg (tương đương 5m])/lần x 3 - 4 lần/ngày. 

Tré em: 

Trẻ em 2-6 tuổi: liều khởi đầu tối thiểu là Img (tương đương 2,5 ml)/lần x 3 lần/ngày; có 

thé tăng lên 2mg (tương đương 5ml)/ lần x 3 - 4 lần/ngày. 

Trẻ em 6-12 tuổi: liều khởi đầu tối thiểu là 2mg (tương đương 5 ml)/lần x 3 lần mỗi ngày; 
có thé tăng lên 4 lần mỗi ngày. 

Trẻ em trên 12 tuổi: liều khởi đầu tối thiểu là 2mg (tương đương 5 ml)/lần, có thể tang lên 

4 mg (tương đương 10ml)/ lần x 3 - 4 lần mỗi ngày. 

Salbutamol được dung nạp tốt ở trẻ em, nếu cần thiết, những liều nay có thé được tăng thận 

trọng lên liều tối đa. 

Chống chỉ định: 

Không sử dụng cho những bệnh nhân man cảm với bat kỳ thành phần nao của thuốc. 

Mặc dù salbutamol tiêm tĩnh mạch và đôi khi dung dịch uống salbutamol được sử dụng dé 

kiểm soát chuyển dạ sớm không biến chứng, không nên dùng salbutamol để ngăn ngừa 

dọa sảy thai trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng thứ hai của thai kỳ. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Thuốc giãn phế quản không nên dùng là thuốc điều trị duy nhất hoặc chính ở bệnh nhân 

hen suyén nặng hoặc không ổn định. Bệnh hen suyén nặng đòi hỏi đánh giá y tế thường 

xuyên bao gồm: xét nghiệm chức năng phổi vì bệnh nhân có nguy cơ lên cơn bệnh nặng 
thậm chí tử vong. Các bác sĩ nên cân nhắc sử dụng liệu pháp corticosteroid đường uống 

hoặc liều khuyến cáo tối đa của corticosteroid dạng hít hoặc kết hợp cả hai ở những bệnh 

nhân này. 

Bệnh nhân phải hỏi ý kiến bác sĩ nếu điều trị với dung dịch uống salbutamol trở nên kém 
hiệu quả. 

Liều lượng hoặc tần suất sử dụng thuốc chỉ được tăng lên khi được bác sĩ chỉ định. 

Bệnh nhân dùng dung dịch uống salbutamol cũng có thể được dùng thuốc giãn phế quản 
dạng hít tác dụng nhanh để giảm triệu chứng. 

Gia tăng sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, dạng hít chủ vận beta-2 để giảm triệu 

chứng cho thấy tình trạng kiểm soát bệnh hen xấu đi. Bệnh nhân phải hỏi ý kiến bác sĩ nếu 

điều trị bằng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn trở nên kém hiệu quả hoặc cần hít lượng 
nhiều hơn bình thường. Trong trường hợp này bệnh nhân nên được đánh giá lại và xem xét 

để tăng cường điều trị chống viêm (ví dụ, liều cao hơn của corticosteroid dạng hít hoặc một 

liệu trình corticosteroid đường uống). Đợt cấp nặng của bệnh hen suyén phải được điều trị 

theo phác đồ thông thường. 

Nếu salbutamol đường uống bị giảm tác dụng hoặc giảm thời gian tác dụng so với thông 

thường, bệnh nhân không nên tăng liều hoặc tần suất sử dụng mà phải hỏi ý kiến bác sĩ. 

Các thuốc kích thích thần kinh giao cảm bao gồm cả salbutamol có thể ảnh hưởng đến hệ 

tim mạch. Một số bằng chứng từ dữ liệu hậu mại và các y văn được công bố chỉ ra rằng tỷ 

lệ hiếm gặp những trường hợp thiếu máu cục bộ cơ tim có liên quan đến salbutamol. Bệnh 

2/6 

https://trungtamthuoc.com/



nhân bị bệnh tim nghiêm trong (vi du như thiếu máu cơ tim cục bộ, rối loan nhịp tim hoặc 

suy tỉm nặng) đang dùng salbutamol cần đến gặp bác sĩ nếu họ bị đau ngực hoặc các triệu 

chứng khác của bệnh tim xấu đi. Cần chú ý đánh giá các triệu chứng như khó thở và đau 

ngực, vì chúng có thé có nguồn gốc từ bênh hô hap hoặc bệnh tim. 

Nguy cơ hạ kali máu nghiêm trọng có thể xảy ra do việc điều trị bằng thuốc chẹn beta-2 

đường tiêm hoặc hít. Nên thận trọng đặc biệt ở bệnh nhân hen suyễn nặng cấp tính vì tác 

dụng phụ này có thé tăng lên khi dùng kết hợp với các dẫn xuất xanthine, steroid và do tinh 

trạng thiếu oxy. Nên theo dõi nồng độ kali huyết thanh trong những trường hợp này. 

Giống như các thuốc chủ vận B-adrenoceptor, salbutamol có thé gây ra những thay đổi về 

chuyển hóa có phục hồi như tăng lượng đường trong máu. Đã có báo cáo về trường hợp 

bệnh nhân tiểu đường mat bù dẫn đến tăng glucose máu và nhiễm toan ceton. Sử dụng 
đồng thời với corticosteroid có thé gây tăng quá mức tác dụng này. 

Salbutamol gây giãn mạch ngoại vi, có thé dẫn đến nhịp tim nhanh theo phản xạ và tăng 

cung lượng tim. Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân bị đau thắt ngực, nhịp tim nhanh 

nặng hoặc nhiễm độc giáp. 
Cân thận trọng khi sử dụng salbutamol với các chat gây mê như chloroform, cyclopropan, 
halothan và các thuôc halogen khác. 

Salbutamol không gây khó tiểu vì không kích thích các thụ thể a- adrenoceptor và không 

giống thuốc cường giao cảm ephedrin. Tuy nhiên, đã có báo cáo về tình trạng khó tiểu ở 
bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến. 

Chỉ nên dùng salbutamol trong thời kỳ mang thai nếu được bác sĩ đánh giá là cần thiết. 

Thuốc không chứa đường. 

Cảnh báo tá được: 

Thuốc có chứa natri benzoat làm tang bilirubin máu do bilirubin bị day ra khỏi gắn kết với 

albumin, có thể làm tăng nguy cơ vàng da, vàng mắt ở trẻ sơ sinh (4 tuần tuổi trở xuống), 

có thé dẫn đến vàng da nhân não (bilirubin không liên hợp tích tụ tại mô não). 

Thuốc có chứa sunset yellow có thể gây các phản ứng dị ứng. 

Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol (23mg) natri trên 5 ml, tức là nó gần như “không có natri”. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Phụ nữ có thai : 

Sử dụng thuốc trong khi mang thai chỉ nên được chỉ định nếu lợi ích của người mẹ lớn hơn 

nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi. 

Cũng như phần lớn các thuốc, có rất ít bằng chứng về sự an toàn của nó trong giai đoạn 

đầu của thai kỳ ở người, nhưng những nghiên cứu ở động vật đã chỉ ra một số ảnh hưởng 

có hại cho thai nhi ở liều cao. 

Giống đa số các thuốc chủ vận B-adrenoceptor, salbutamol đã được chứng minh là gây quái 

thai ở chuột khi tiêm dưới da. Trong một nghiên cứu sinh sản, 9,3% thai nhi bị hở hàm ếch 

ở liều 2,5mg/kg, gấp 4 lần liều uống tối đa của con người. Ở chuột, điều trị ở mức liều 
uống 0,5; 2,32; 10,75 và 50mg/kg/ngày trong suốt thai kỳ, cho thấy không có dị tật đáng 

kể ở thai nhi. Tác dụng độc hại duy nhất là tăng tỷ lệ tử vong sơ sinh khi dùng ở mức liều 

cao nhất do thiếu sự chăm sóc của con vật mẹ. Nghiên cứu sinh sản ở thỏ với liều uống 
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50mg/kg/ngày (tức là cao hơn nhiều so với liều bình thường của người) đã cho thấy bào 

thai với những thay đổi liên quan đến điều trị bao gồm mí mắt mở (canpharia), hở hàm ếch 

thứ phát (palatoschisis), những thay đổi về sự hóa xương ở xương tran của sọ 

(cranioschisis) và chỉ cong. 

- Phụ nữ cho con bú : Salbutamol có thé được tiết vào trong sữa mẹ, việc sử dụng thuốc này 

ở các bà mẹ cho con bú đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận. Người ta không biết liệu 
salbutamol có tác dụng có hại trên trẻ sơ sinh hay không nên việc sử dụng thuốc nên được 

hạn chế ở phụ nữ cho con bú. Thuốc chỉ được chỉ định khi lợi ích mong đợi cho người mẹ 

lớn hơn bat kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào đối với trẻ sơ sinh. 

- Khả năng sinh sản: Không có thông tin về ảnh hưởng của salbutamol lên khả năng sinh 

sản của con người. Không có tác dụng phụ có hại đối với khả năng sinh sản ở động vật. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: không có báo cáo tuy nhiên 

do tác dụng không mong muốn của thuốc trên hệ thần kinh (thường gặp: run, đau đầu), trên hệ 

cơ xương (thường gặp: chuột rút) nên bệnh nhân cần thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc 

trong trường hợp có các tác dụng không mong muốn trên. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác của thuốc: 

- Thận trọng khi sử dụng salbutamol với các thuốc gây mê như chloroform, cyclopropan, 

halothan và các halogen khác. 

- Tác dụng của thuốc có thể thay đổi bởi guanethidin, reserpin, methyldopa, thuốc chống 
trầm cảm ba vòng. 

- Dung dịch uống salbutamol và các thuốc chen beta không chon lọc như propranolol, 

thường không được kê đơn cùng nhau. 

- Không chống chỉ định dùng salbutamol ở bệnh nhân đang điều trị với chất ức chế 

monoamin oxidase (MAOIs). 

Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 
thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): 

Bảng tóm tắt các phản ứng có hại được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp: 

(ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100), hiếm gặp 

(1/10000 < ADR < 1/1000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000); không xác định. Nhìn chung 

các ADR rất thường gặp, thường gặp được xác định từ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. Các biểu 

hiện hiếm, rất hiếm và không xác định thường được xác định từ dữ liệu tự phát. 

Rỗi loạn hệ thong miễn dịch: 

Rất hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn bao gồm phù mạch, mày đay, co thắt phế quản, hạ 
huyết áp và trụy mạch. 

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng: 

Hiém gặp: Hạ kali máu. Nguy cơ giảm kali máu nghiêm trọng có thể là hậu quả 

của việc điều trị bằng chất chủ vận beta. 
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R6i lo{Jn hi th/in kinh: 

RAt thucmg g�p: 
Thm:mg g�p: 
RAt hiem g�p: 

Rbi lo[Jn tim m{Jch: 

Run 
Dau ddu. 
Tang d()ng. 

Thuong g�p: Nhjp tim nhanh, danh trbng nglJc. 
Hiem g�p: Rbi lo?n nhjp tim bao g6m rung tam nhi, nhjp tim nhanh tren thit va 

ngo?i tam thu. 
Khong xac djnh: Thieu mau ca tim (*) 

Rbi lo{Jn m[Jch mau: 

Hi€m g�p: Gian m?ch ngo?i vi. 

Rbi lo{Jn hi CO' XUO'ng va mo lien kit 

Thuong g�p: Chu()t rut. 
Cảm giac cang co·. 

(* ) bao cao t\l' phat trong dil' li�u h�u mại do d6 tdn sb la khong xac djnh 

Thong bao ngay cho bac si ho(ic dir{J'c si nhimg phiin 1rng co h{Ji gij,p phiii khi sfr dl,!-ng 
thubc 

Qua Ii�u va each xfr tri: 

Tri¢u chung 

- Cac diu hi�u va tri�u chung ph6 bi€n nhit khi dung qua li€u salbutamol la cac bi€u hi�n
duqc ly cucmg beta thoang qua bao g6m nhjp tim nhanh, run, tang d()ng va rbi lo?n chuy€n
h6a nhu h? kali mau (xem m1=1c canh bao va tMn tr9ng, tac d1=1ng khong mong mubn cua
thubc). Do d6 nen theo doi n6ng d◊ kali huyet thanh.

- S\f nhi€m acid lactic da duqc bao cao trong di€u tri li€u cao ciing nhu qua li€u thubc chu
v�n beta tac d1=1ng ngiin, do d6 trong di€u tri qua li€u bac si c6 th€ chi djnh theo doi tang
lactat huy€t thanh va nhi€m toan chuy�n h6a (d�c bi�t n€u nhjp tho nhanh tro nen dai ding
ho�c xiu di m�c du cac tri�u chtrng khac cua co thiit ph€ quản (nhu tho kho khe) da thuyen
giam).

- Bu6n non, non va tang duo·ng huyet da duqc bao cao, chu y€u o tre em khi qua li€u
salbutamol ducmg ubng.

Cachxutri 

Thubc giải d()c uu tien khi dung qua li€u salbutamol sulfat la thubc cht;n beta ch9n l9c 
tren tim nhung dn sfr d1=1ng th�n tr9ng o b�nh nhan c6 ti€n sfr co thiit ph€ quản. Cac bu6c 
xii tri them nen duqc chi djnh d1Ja tren tri�u chtrng lam sang ho�c d1Ja theo khuy€n cao 
cua trung tam chbng d()c qu6c gia (n€u c6). 

D�c tinh duqc h,rc hQC 

- Nh6m duqc ly: Cac chit chu v�n ch9n l9c beta-2-adrenoreceptor.

- Ma ATC: R03CC02
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- Salbutamol là một chất chủ vận chon lọc trên thụ thé beta- adrenergic dé giảm co thắt phế 

quản như xảy ra với bệnh hen suyễn, viêm phế quản, khí phế thũng. Ở liều điều trị, nó tác 
động chọn lọc lên các thụ thể beta-2 của cơ trơn phế quản trong thời gian ngắn (4-6 gid), 

làm giãn phế quản trong tắc nghẽn đường thở, ít tác dụng lên các thụ thé tim. 

Đặc tính dược động học 

- Sau khi uống, salbutamol được hấp thụ ở đường tiêu hóa và chuyển hóa bước đầu ở gan. 

Cmax đạt được sau khi uống 1 — 4 giờ. Sau khi uống nhiều liều salbutamol 4 mg/lần x 4 

lần/ngày, nồng độ thuốc trong huyết tương đạt được trạng thái ổn định sau 3 ngày. 

Khoảng một nửa liều được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng liên hợp sulfat không có hoạt 

tính sau khi uống. Sinh khả dụng của salbutamol dùng đường uống là khoảng 50%. 

Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 30 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml. 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

Han dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Hạn dùng sau khi mở nắp lần đầu là 3 tháng 

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX 

358 Giải Phóng-Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội 

Sản xuất tại: Nhà máy được phẩm số 2, Trung Hậu - Tiền Phong - Mê Linh-HàNội _MEDIPLANTEX 
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